
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

 

STT 

 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp nhận 
Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

1 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký thu tín 

hiệu truyền 

hình nước 

ngoài trực tiếp 

từ vệ tinh  

12 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận 

kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00' 

Không 

có. 

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 

18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung 

cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền 

hình; 

- Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 

01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 

18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung 

cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền 

hình; 

- Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 

30/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn 

đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, 

Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy 

định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP. 

2 

Sửa đổi, bổ 

sung Giấy 

chứng nhận 

đăng ký thu tín 

08 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận 

kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

Không 

có. 

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định 

quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát 

thanh, truyền hình; 



STT 

 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp nhận 
Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

hiệu truyền 

hình nước 

ngoài trực tiếp 

từ vệ tinh 

sơ hợp lệ + Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00' 

- Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 

01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 

18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung 

cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền 

hình; 

- Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 

30/6/2016 cùa Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn 

đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, 

Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy 

định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 

30/6/2016. 

II Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 

1 
Cấp giấy phép 

hoạt động in 

10 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận 

kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

Không 

có 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in;  

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in;  

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 

04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 



STT 

 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp nhận 
Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00' 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in; 

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 

06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in. 

- Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 

16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về việc thông qua phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 

2 

Cấp lại giấy 

phép hoạt động 

in 

05 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận 

kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

Không 

có 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in;  

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in;  

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 

04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 



STT 

 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp nhận 
Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00' 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in; 

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 

06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in. 

- Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 

16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về việc thông qua phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 

3 

Xác nhận đăng 

ký hoạt động 

cơ sở in (cấp 

địa phương)  

03 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận 

kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

Không 

có 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in;  

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in;  

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 

04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 



STT 

 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp nhận 
Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00' 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in; 

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 

06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in. 

4 

Xác nhận thay 

đổi thông tin 

đăng ký hoạt 

động cơ sở in 

(cấp địa 

phương)  

02 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận 

kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu.  

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.lai chau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00' 

 

 

Không 

có 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in;  

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in;  

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 

04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định 

về hoạt động in và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in; 

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 

06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 



STT 

 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp nhận 
Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in. 

- Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 

16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về việc thông qua phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

 



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

TTHC bị bãi bỏ 

Quyết định công 

bố 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 

1 
 

2.001728.000.00.00.H35 

Đăng ký sử dụng máy 

photocopy màu, máy in có 

chức năng photocopy màu 

(cấp địa phương) 

Nghị định số 72/2022/NĐ-

CP ngày 04 tháng 10 năm 

2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 

số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về 

hoạt động in và Nghị định 

số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 

2014 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in. 

Quyết định số 

1343/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2019 

của UBND tỉnh 

Lai Châu 

Xuất Bản, In 

và Phát hành 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

2 2.001732.000.00.00.H35 

Chuyển nhượng máy 

photocopy màu, máy in có 

chức năng photocopy màu 

(cấp địa phương) 

3 2.001931.000.00.00.H35 

Khai báo hoạt động cơ sở 

dịch vụ photocopy (cấp 

huyện) 
Quyết định số 

649/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2018 

của UBND tỉnh 

Lai Châu 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

4 2.001762.000.00.00.H35 

Thay đổi thông tin khai 

báo hoạt động cơ sở dịch 

vụ photocopy (cấp huyện) 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=169812&qdcbid=4943&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=169812&qdcbid=4943&r_url=danh_sach_tthc
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-60-2014-nd-cp-hoat-dong-in-236135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-25-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-60-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-hoat-dong-in-348720.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-60-2014-nd-cp-hoat-dong-in-236135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-60-2014-nd-cp-hoat-dong-in-236135.aspx
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=169811&qdcbid=4943&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=202419&qdcbid=6354&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=202420&qdcbid=6354&r_url=danh_sach_tthc
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